
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,287.58 0.31% 13.77%
HNX 244.99 0.33% 6.52%
VN30 1,308.03 0.44% 15.59%
UPCOM 98.86 0.55% 12.88%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -506.93
Tổng GTGD (tỷ) 20,586.10 -17.58% 8.94%

INTRADAY VNINDEX 7/6/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 22,800 0.71% 16.74%
FUEMAV30 15,650 0.64% 16.36%
FUESSV30 16,140 0.12% 16.45%
FUESSV50 19,660 0.31% 15.78%
FUESSVFL 21,020 0.62% 14.24%
FUEVFVND 32,300 0.53% 24.09%
FUEVN100 17,700 0.28% 15.91%

VN30F2406 1,308.0 0.72%
VN30F2407 1,308.0 0.74%
VN30F2409 1,307.8 0.87%
VN30F2412 1,307.0 0.93%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 38,683.93 -0.05% 15.60%
Shanghai 3,051.28 0.08% 3.00%
Hang Seng 18,366.95 -0.59% 9.40%
Kospi 2,722.67 1.23% 1.98%
BSE Sensex 76,693.36 2.16% 6.68%
STI (Singapore) 3,330.77 0.00% 3.12%
SET (Thái Lan) 1332.74 0.33% -7.02%
Dầu Brent ($/thùng) 79.87 -0.15% 3.69%
Vàng ($/ounce) 2,336.69 -1.50% 12.52%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.10% 2 50
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.42% -1 54

TPCP - 10 năm 2.71% -5 53

USD/VND 25,453 0.00% 3.85%

EUR/VND 28,492 -0.07% 4.08%

CNY/VND 3,577 -0.06% 2.91%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
7/6/2024

Chứng khoán châu Á biến động trái chiều ở phiên cuối tuần, khi các nhà đầu

đang tư xem xét dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc đồng thời đón nhận số liệu chi

tiêu hộ gia đình của Nhật Bản. Thông tin đáng chú ý nhất là hoạt động xuất khẩu

trong tháng 5 của Trung Quốc vượt kỳ vọng, tăng 7,6% so với mức 6% được dự

đoán bởi cuộc thăm dò của Reuters , bên cạnh đó tốc độ này còn cao hơn rất

nhiều so với mức tăng 1,5% trong tháng Tư. 

Trưa 7/6, giá vàng miếng SJC đồng loạt chững lại sau ba ngày giảm liên tiếp,

trong khi đó, vàng nữ trang 24K tiếp tục tăng lên mức 75,5 triệu đồng/lượng.

Ngày thực hiện

Thị trường chứng khoán tiếp tục biến động trong biên độ hẹp khi nhà đầu tư 

chờ đợi vào tín hiệu mới từ cuộc họp của Fed vào tuần sau. Du lịch, công nghệ, 

hóa chất là những nhóm tích cực nhất hôm nay.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 88,500      -0.56% 1.49% 2,276,966       2,544,081        
BID 47,750      -0.31% 1.38% 2,206,102       2,714,237        
CTG 32,800      0.61% 2.82% 8,859,989       11,404,534      
TCB 49,100      2.29% 4.47% 23,405,688     30,484,809      
VPB 18,000      -0.55% 0.00% 15,541,159     22,862,593      
MBB 22,450      0.45% 3.22% 19,932,187     21,619,003      
HDB 23,700      0.00% 1.94% 7,280,104       8,394,652        
TPB 18,100      -0.82% 2.55% 9,456,083       12,602,262      
STB 30,750      0.16% 10.41% 20,835,518     39,506,920      
VIB 22,400      0.00% 2.99% 6,772,084       7,186,838        
ACB 24,600      1.03% -0.20% 11,285,198     11,756,226      
SHB 11,800      -0.42% 3.51% 39,955,857     69,225,854      

SSB 21,650      -0.23% 0.70% 2,280,142       2,896,824        
GAS 80,300      0.00% 10.71% 1,585,128       33,248,244      

POW 13,950      2.95% 1.22% 38,407,513     3,801,685        
PLX 41,500      -0.95% -0.11% 3,705,922       4,566,397        
VIC 43,500      -0.46% 0.39% 3,547,998       11,214,880      

VHM 39,000      -0.13% 2.07% 11,466,961     13,686,587      
VRE 22,200      -1.33% 3.67% 12,279,227     9,986,671        
VNM 67,800      0.89% 1.31% 7,812,492       8,569,755        
MSN 77,600      -0.64% 16.47% 6,843,786       5,008,842        
SAB 67,900      3.66% 6.25% 5,090,530       1,690,474        
BCM 64,600      0.00% 3.46% 1,107,567       1,611,150        
BVH 46,400      -0.22% 3.46% 1,467,473       1,611,150        
VJC 109,000   0.37% 1.77% 1,220,601       1,533,811        
FPT 142,000   1.72% 5.50% 8,424,091       5,815,255        
MWG 62,100      0.32% -2.36% 9,720,018       12,683,173      
GVR 35,000      0.57% -0.43% 4,178,509       5,046,479        
SSI 35,450      0.14% 2.16% 14,787,413     21,091,810      
HPG 29,300      0.00% 2.45% 28,184,519     34,482,155      
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MBB: MB là ngân hàng lớn đầu tiên tăng lãi suất huy động trong tháng 6. Trước 

đó, nhà băng này đã đồng loạt tăng lãi suất áp dụng cho các kỳ hạn 1 – 15 tháng 

thêm 0,1 – 0,2%/năm từ ngày 21/5.

Nội dung

NHNN đề nghị Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố cùng vào cuộc quản lý thị trường vàng;

Mỹ tăng cường giám sát tính độc quyền của Nvidia, OpenAI, Microsoft;

Đại biểu đồng thuận thí điểm thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng;

Động thái mới của Trung Quốc để chống thừa cung nhà ở.

ECB cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2019;

Tiền Giang tiếp tục đứng đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: Trong bối cảnh tăng trưởng tiêu thụ điện ở mức cao nhất trong nhiều năm 

trở lại đây cùng tình trạng nắng nóng, hoạt động kinh doanh của PV Power dự 

kiến sẽ tăng trưởng tích cực.

VIC: VinFast bị báo lỗi sản phẩm trên toàn cầu, thu hồi hàng ngàn xe.

SAB: Kỳ vọng hưởng lợi trước các sự kiện thể thao lớn trên thế giới, cổ phiếu SAB 

bật tăng khỏi vùng tích luỹ và có dấu hiệu tiếp tục chu kỳ tăng giá mới.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

FPT: FPT thông báo 13/06 là ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại 

năm 2023 bằng tiền tỷ lệ 10% (1,000 đồng/cp). Ngày thanh toán dự kiến 

20/06/2024, tức 1 tuần sau đó.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,287.58 0.31% 13.77%
HNX 244.99 0.33% 6.52%
VN30 1,308.03 0.44% 15.59%
UPCOM 98.86 0.55% 12.88%
Net Foreign buy (B) -506.93
Total trading value (B) 20,586.10 -17.58% 8.94%

INTRADAY VNINDEX 6/7/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 22,800 0.71% 16.74%
FUEMAV30 15,650 0.64% 16.36%
FUESSV30 16,140 0.12% 16.45%
FUESSV50 19,660 0.31% 15.78%
FUESSVFL 21,020 0.62% 14.24%
FUEVFVND 32,300 0.53% 24.09%
FUEVN100 17,700 0.28% 15.91%

VN30F2406 1,308.00 0.72%
VN30F2407 1,308.00 0.74%
VN30F2409 1,307.80 0.87%
VN30F2412 1,307.00 0.93%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 38,683.93 -0.05% 15.60%
Shanghai Component 3,051.28 0.08% 3.00%
Hang Seng 18,366.95 -0.59% 9.40%
Kospi 2,722.67 1.23% 1.98%
BSE Sensex 76,693.36 2.16% 6.68%
STI (Singapore) 3,330.77 0.00% 3.12%
SET (Thái Lan) 1,332.74 0.33% -7.02%
Brent oil ($/barrel) 79.87 -0.15% 3.69%
Gold ($/ounce) 2,336.69 -1.50% 12.52%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.10% 2 50
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.42% -1 54

10 year-Gov. Bond 2.71% -5 53

USD/VND 25,453 0.00% 3.85%

EUR/VND 28,492 -0.07% 4.08%

CNY/VND 3,577 -0.06% 2.91%

EVENT CALENDAR
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6/27/20246/10/2024

MARKET BRIEF
6/7/2024

Stock markets continued to fluctuate in a narrow range as investors waited for fresh

signals from the Fed meeting next week. Travel, technology, chemicals were the

most active groups today.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Asian stocks were mixed on Friday as investors digested economic data from China

and Japanese household spending data. The headline news was that China's exports

in May beat expectations, rising 7.6% versus the 6% forecast in a Reuters poll, and

much faster than the 1.5% increase in April.

At noon on June 7, the price of SJC gold bars simultaneously slowed down after 

three consecutive days of decline, while 24K jewelry gold continued to increase to 

75.5 million VND/tael.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 88,500     -0.56% 1.49% 2,276,966       2,544,081        
BID 47,750     -0.31% 1.38% 2,206,102       2,714,237        
CTG 32,800     0.61% 2.82% 8,859,989       11,404,534      
TCB 49,100     2.29% 4.47% 23,405,688     30,484,809      
VPB 18,000     -0.55% 0.00% 15,541,159     22,862,593      
MBB 22,450     0.45% 3.22% 19,932,187     21,619,003      
HDB 23,700     0.00% 1.94% 7,280,104       8,394,652        
TPB 18,100     -0.82% 2.55% 9,456,083       12,602,262      
STB 30,750     0.16% 10.41% 20,835,518     39,506,920      
VIB 22,400     0.00% 2.99% 6,772,084       7,186,838        
ACB 24,600     1.03% -0.20% 11,285,198     11,756,226      
SHB 11,800     -0.42% 3.51% 39,955,857     69,225,854      
SSB 21,650     -0.23% 0.70% 2,280,142       2,896,824        
GAS 80,300     0.00% 10.71% 1,585,128       33,248,244      
POW 13,950     2.95% 1.22% 38,407,513     3,801,685        
PLX 41,500     -0.95% -0.11% 3,705,922       4,566,397        
VIC 43,500     -0.46% 0.39% 3,547,998       11,214,880      
VHM 39,000     -0.13% 2.07% 11,466,961     13,686,587      
VRE 22,200     -1.33% 3.67% 12,279,227     9,986,671        
VNM 67,800     0.89% 1.31% 7,812,492       8,569,755        
MSN 77,600     -0.64% 16.47% 6,843,786       5,008,842        
SAB 67,900     3.66% 6.25% 5,090,530       1,690,474        
BCM 64,600     0.00% 3.46% 1,107,567       1,611,150        
BVH 46,400     -0.22% 3.46% 1,467,473       1,611,150        
VJC 109,000  0.37% 1.77% 1,220,601       1,533,811        
FPT 142,000  1.72% 5.50% 8,424,091       5,815,255        
MWG 62,100     0.32% -2.36% 9,720,018       12,683,173      
GVR 35,000     0.57% -0.43% 4,178,509       5,046,479        
SSI 35,450     0.14% 2.16% 14,787,413     21,091,810      
HPG 29,300     0.00% 2.45% 28,184,519     34,482,155      

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

PINETREE SECURITIES CORPORATION

SBV requests the Ministries of Public Security, Industry and Trade, Finance to jointly manage the gold market;

Tien Giang continues to lead the country in disbursing public investment capital;

Delegates agree to pilot the establishment of Da Nang Free Trade Zone;

ECB cuts interest rates for the first time since 2019;

US strengthens supervision of monopoly of Nvidia, OpenAI, Microsoft;

China's new move to combat housing oversupply.

Content

POW: In the context of the highest growth in electricity consumption in recent 

years and hot weather, PV Power's business activities are expected to grow 

positively.

VIC: VinFast reported product defects globally, recalling thousands of vehicles.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

SAB: Expecting to benefit from major sporting events around the world, SAB 

shares bounced out of the accumulation zone and showed signs of continuing a 

new uptrend cycle.

FPT: FPT announced that June 13 is the record date for shareholders to receive 

the remaining 2023 cash dividend at a rate of 10% (VND 1,000/share). Expected 

payment date is June 20, 2024, 1 week later.

MBB: MB is the first major bank to increase deposit interest rates in June. 

Previously, this bank had simultaneously increased interest rates applied to 

terms of 1-15 months by 0.1-0.2%/year from May 21.
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